
NGUYỄN VĂN CƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐN ĐTCN 18C

CHÍNH TRỊ 1

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

3.92.05.09.004/01/2000CảnhDương Văn04671811911

6.88.05.56.014/05/1990CươngHoàng Đình04671811922

3.92.05.09.009/08/1991DuyNguyễn Đức04671811943

3.81.06.09.016/01/2000ĐàiHuỳnh Hữu04671811964

4.12.05.59.006/04/2000ĐăngTrần Hải04671811975

5.85.06.09.012/10/2000ĐứcVũ Minh04671811986

4.32.06.09.016/05/1999HảiNguyễn Ngọc04671812007

5.23.07.09.005/12/1996HàoNguyễn Quốc04671812018

5.85.06.09.028/06/2000HậuHồ Trung04671812029

2.91.05.04.026/11/1999HiệpTrương Xuân046718120310

3.41.05.09.024/11/2000HiếuNguyễn Minh046718120411

3.92.05.09.006/04/2000HiếuVũ Minh046718120512

5.85.06.09.015/03/2000HuyTrần Hoàng046718120713

3.82.06.04.006/04/2000HùngLê Quang046718121014

7.18.05.59.009/07/2000KhangNguyễn Vĩ046718121315

6.76.07.09.029/07/2000KhoaHoàng Đăng046718121516

5.65.05.59.028/12/1999KiệtTạ Hoàng Anh046718121917

5.85.06.09.013/03/2000LànhNguyễn Anh046718122018

3.22.04.06.030/10/2000LâmLê Nguyễn Tùng046718122119

3.52.04.09.002/01/2000LinhTrần Nhựt046718122420

4.44.05.04.024/11/2000LongHoàng Quốc046718122521

4.24.04.54.001/02/2000LõmVõ Văn046718122722

5.26.04.06.024/08/2000NamCao Nguyễn Hoài046718122823

6.16.05.59.026/10/2000NamTrần Phương046718122924

4.03.04.57.010/01/2000NgoanTrần Thanh046718123025

5.34.06.09.024/09/2000NgônTrần Phát046718123126

5.34.06.09.008/10/1997NguyênHuỳnh Tam046718123227

3.92.05.09.001/11/2000NhânĐỗ Trung046718123428

4.32.06.09.029/02/2000NhânTrần Thành046718123529

6.47.05.09.013/06/1999PhaNguyễn Văn046718123930

3.81.06.09.026/06/1999PhátLê Mạnh046718124131

4.23.04.59.016/11/2000PhátNguyễn Đặng Minh046718124232

3.81.06.09.009/03/2000PhongLâm Lê Hoàng046718124433
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6.87.06.09.027/09/2000PhúPhan Thanh046718124634

3.22.04.06.016/09/2000PhúcMai Hoàng046718124735

6.36.06.09.011/10/2000PhúcNguyễn Ân046718124836

3.41.05.09.031/10/2000PhúcNguyễn Hồng046718125037

4.43.05.09.015/06/2000PhướcLê Hữu046718125138

5.03.06.59.023/08/2000PhướcTô Huy046718125239

5.96.05.09.001/02/2000QuânVõ Tấn046718125640

6.36.06.09.020/05/1999SơnNguyễn Huỳnh046718125941

5.45.05.09.002/10/2000TâmNguyễn Văn046718126242

4.32.06.09.019/11/2000ThiệnNguyễn Minh046718126743

6.87.06.09.021/05/2000TínhNguyễn Trung046718126944

5.04.05.58.018/02/2000TớiLâm Hửu046718127045

3.93.04.56.011/09/2000TriềuLê Lưu Trọng046718127246

4.64.05.54.025/08/2000TríNguyễn Hữu046718127347

2.71.04.54.019/08/1995TrungĐặng Hải046718127548

3.51.05.58.025/11/1999TúLê Thanh046718127949

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN VĂN CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 10 tháng 01 năm 2020

6(12.2%)21(42.9%)13(26.5%)8(16.3%)1(2%)0(0%)0(0%)49(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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